VẬT LÝ 8

CƠ NĂNG – SỰ CHUYỂN HÓA CƠ NĂNG

I.Lý thuyết

*  Khi một vật có khả năng thực hiện công , ta nói vật đó có năng lượng .Đơn vị cơ năng là Jun (J)

*
*  Cơ năng có 2 dạng : thế năng và động năng.

Một vật có thể vừa có thế năng vừa có động năng .Tổng thế năng và động năng của vật gọi là cơ năng.

*  Năng lượng của vật có được khi vật ở một độ cao so với mặt đất, hoặc so với một vị trí khác được chọn làm mốc gọi là thế năng trọng trường.
-Thế năng trọng trường phụ thuộc vào: khối lượng và độ cao của vật so với vật mốc.

-Ví dụ : bóng đèn treo trên trần nhà , quả táo trên cành cây.

*
*  Năng lượng của vật có được khi vật bị  biến dạng đàn hồi  gọi là thế năng đàn hồi.

· Thế năng đàn hồi phụ thộc vào độ biến dạng đàn hồi .

· Ví dụ : lò xo đang bị nén , cây ná đang kéo căng .

*  Năng lượng của vật do chuyển động mà có gọi là động năng. Động năng phụ thuộc vào tốc độ và khối lượng của vật. Ví dụ : xe ô tô chạy trên đường .

*  Sự chuyển hóa cơ năng: trong quá trình cơ học thế năng có thể chuyển hoá thành động năng và ngược lại động năng có thể chuyển hoá thành thế năng nhưng cơ năng được bảo toàn.

· Ví dụ : xe đạp đang chạy xuống dốc , thế năng chuyển hoá thành động năng.

II.BÀI TẬP

Câu 1: Búa đập vào đinh làm đinh ngập sâu vào trong gỗ. Đinh ngập sâu vào gỗ là nhờ năng lương vật nào? Đó là dạng năng lượng gì?

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................
Câu 2 :Một chiếc cung đã được giương .Cơ năng của chiếc cung thuộc dạng nào ?

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..
Câu 3: Em hãy xác định các dạng cơ năng của vật trong những trường hợp sau:

· Máy bay đang bay trên bầu trời.Cơ năng thuộc dạng……………………………

· Dây đàn đang rung động.Cơ năng thuộc dạng…………………………………..

Câu 4 :Một em bé đang chơi xích đu, xích đu có độ cao lớn nhất ở vị trí A và C, thấp nhất ở vị trí cân bằng B như hình bên.
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a) Có sự chuyển hóa từ dạng cơ năng nào sang dạng cơ năng nào khi xích đu đi từ A về B, khi xích đu đi từ B lên C?

b) Ở vị trí nào xích đu có động năng nhỏ nhất, thế năng nhỏ nhất

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
Bài 5: Một mũi tên đang bay trên cao có những dạng năng lượng nào mà em đã được học?

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
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